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1

Tủ bếp dưới 
KT :4000*850*600
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp ,hậu alu 
chống nước ,Cánh tủ bếp dưới là cánh soi 
chỉ theo 3d .

Trưa bao gồm đá ,kính ,thiết bị 
chậu rủa ,inox 

md 4.0       10,500,000     42,000,000

2

Tủ bếp trên cao sát trần
KT :4000*1350*350
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc 
mỹ kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc 
chó sơn PU màu phối cảnh sơn cao 
cấp,hậu melamin chống ẩm cùng mầu 
,Cánh tủ bếp trên là cánh mdf chống ẩm 
phủ mặt acrynich trắng bóng .

Trưa bao gồm inox ,giá nâng hạ bát md 4.0 14,500,000     58,000,000
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Khối tủ lạnh 
KT :2800*1500*600
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .

m2 4.2       5,800,000       24,360,000

4

Khối tủ đồ khô
KT :2800*1000*600
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .Cánh tủ bếp 
trên là cánh mdf chống ẩm phủ mặt 
acrynich trắng bóng .

m2 2.8       5,800,000       16,240,000

5 Đèn led + dimme hoặc cảm biết + nguồn md 4.0       450,000          1,800,000

6

Khối tủ rượu vế cầu thang  ( 2 mặt đẹp )
KT :2800*2300*500
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp ,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu dán  alu 
gương hoặc gương .

m2 6.40 6,800,000       43,520,000

7

Khối tủ rượu phía vách tivi 
KT :2800*1000*300
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .

2 chiếc m2 5.60 5,800,000       32,480,000

8

Vách tivi khung vách gỗ + giả đá 
KT :2800*4800*30
Lan gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết hợp 
plywood phủ ván lạng gỗ óc chó sơn PU 
màu phối cảnh sơn cao cấp,tranh đá dùng 
PVC in tia UV  

( Tranh đá in tia uv mầu sắc và độ 
thật giống đá tự nhiên 80%)

m2 13.40 3,800,000       50,920,000

9 Đèn led + dimme hoặc cảm biết + nguồn md 11.0     450,000          4,950,000
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Bàn ăn 
KT :2800*1000*70
Chân dùng gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ  
kết hợp mặt bàn gỗ Me Tây nguyên tấm 
,sơn pu PU mầu óc chó cao cấp,

chiếc 1.0 35,500,000     35,500,000

11

Ghế ăn 
KT :450*1000*450
Ghế gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết 
hợp bọc da TITAN, sơn PU màu phối 
cảnh sơn cao cấp,

chiếc 10.00 6,300,000       63,000,000

12 Bản lề Hãng hafele chiếc 140.00 45,000            6,300,000

13 Ray ngăn kéo Hãng hafele Bộ 15.00 165,000          2,475,000

1

Ghế sofa ngồi 3
KT :2800*900*850
Ghế dùng chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu 
bắc mỹ kết hợp bọc da TITAN mút k43 , 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp.

chiếc 1.0 55,000,000     55,000,000

2

Ghế sofa ngồi 2
KT :2100*900*850
Ghế dùng chất gỗ óc chó nhập khẩu bắc 
mỹ kết hợp bọc da TITAN mút k43 , sơn 
PU màu phối cảnh sơn cao cấp.

chiếc 2.0 46,000,000     92,000,000

Phòng khách 



3

Đôn sofa 
KT :500*500*450
Chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ , 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp.

chiếc 2.0 5,400,000       10,800,000

4

Bàn trà 
KT :1200*800*350
Chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ , 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,kết 
hợp kính cường lực sơn đen.

chiếc 1.0 13,800,000     13,800,000

5

Khối tủ giầy dép và bầy rượu phía vách 
tivi phòng khách 
KT :2800*2200*350
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .

m2 6.2 5,800,000       35,728,000

6

Vách tivi phòng khách  khung vách gỗ + 
giả đá 
KT :2800*5800*30
Lan dùng gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết 
hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó sơn 
PU màu phối cảnh sơn cao cấp,tranh đá 
dùng PVC in tia UV  

( Tranh đá in tia uv mầu sắc và độ 
thật giống đá tự nhiên 80%)

m2 9.20 3,800,000       34,960,000

7

Kệ tivi treo phòng khách  
KT :3600*300*350
Chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết 
hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó sơn 
PU màu phối cảnh sơn cao cấp

md 3.60 5,800,000       20,880,000
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Tủ kính trang trí 2 bên vách  phòng 
khách  
KT :2800*800*300
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc 
mỹ kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc 
chó sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp

2 chiếc m2 4.50 4,800,000       21,600,000

9 Đèn led + dimme hoặc cảm biết + nguồn md 8.0       450,000          3,600,000

10

Vách sau sofa  phòng khách  khung vách 
gỗ + giả đá 
KT :2800*5800*30
Lan gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết hợp 
plywood phủ ván lạng gỗ óc chó sơn PU 
màu phối cảnh sơn cao cấp,tranh đá dùng 
PVC in tia UV  

( Tranh đá in tia uv mầu sắc và độ 
thật giống đá tự nhiên 80%)

m2 9.50 3,800,000       36,100,000

11
Vách gỗ plywood nhập khẩu phủ ván 
lạng gỗ óc chó nhập khẩu ,sơn pu PU 
mầu óc chó cao cấp.

m2 3.30 2,500,000       8,250,000

12

Khối tủ giầy dép và trang trí sách phía 
hông sofa phòng khách 
KT :2800*2200*350
Khung cánh gỗ  gỗ óc chó nhập khẩu bắc 
mỹ kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc 
chó sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .cánh 
acrynich trắng .

cắt CNC trám như 3d m2 6.20 5,800,000       35,960,000

13 Đèn led + dimme hoặc cảm biết + nguồn md 7.0       450,000          3,150,000

14 Bản lề Hãng hafele chiếc 55.00 45,000            2,475,000



15 Ray ngăn kéo Hãng hafele Bộ 9.00 165,000          1,485,000

1

Khối tủ áo cua góc 
KT :2800*3080*600
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .

m2 8.60 8,500,000       73,100,000

2

Giuòng ngủ 
KT :1800*2000
Chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết 
hợp Giat giường bằng plywood phủ ván 
lạng gỗ óc chó ,thang bằng sắt hộp 4x4 ,sơn 
pu PU mầu óc chó cao cấp,

chiếc 1.00 46,000,000     46,000,000

3

TAB giường
KT :450*450*600
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .

chiếc 1.00 3,600,000       3,600,000

4

Bàn trang điểm + gương treo
KT :1400*300*300
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,hậu 
melamin chống ẩm cùng mầu .

bộ 1.00 8,500,000       8,500,000

5

Đôn ngồi trang điểm 
KT :450*450*500
Khung cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp bọc da nhập khẩu, sơn PU màu 
phối cảnh sơn cao cấp

chiếc 1.00 3,800,000       3,800,000

Phòng ngủ matter



6

Vách sau đầu giường 
KT :2800*5300*30
Lan dùng gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ kết 
hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó sơn 
PU màu phối cảnh sơn cao cấp,kết hợp kính 
cường lực sơn đen ,tấm nhấn dùng tấm mdf 
chịu ẩm phủ melamin phủ vân vải .

m2 14.80 3,800,000       56,240,000

7

Kệ tivi treo và bàn làm việc phòng ngủ
KT :5300*300*350
Chất liệu cánh gỗ óc chó nhập khẩu bắc 
mỹ kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc 
chó sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp

md 5.30 5,800,000       30,740,000

8

Tủ kính trang trí   
KT :2800*2500*300
Chất liệu khung cánh gỗ óc chó nhập 
khẩu bắc mỹ kết hợp plywood phủ ván 
lạng gỗ óc chó sơn PU màu phối cảnh 
sơn cao cấp,cánh acrynich trắng .

m2 7.00 4,200,000       29,400,000

9

Vách  tivi  phòng ngủ
KT :5300*2800*30
Chất liệu lan gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 
kết hợp plywood phủ ván lạng gỗ óc chó 
sơn PU màu phối cảnh sơn cao cấp,tranh đá 
dùng PVC in tia UV  

( Tranh đá in tia uv mầu sắc và độ 
thật giống đá tự nhiên 80%)

M2 14.80 3,800,000       56,240,000

1

Bàn thờ chính 
KT :1570*1270*810
Chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ ,sơn 
pu PU mầu óc chó cao cấp,

chiếc 1.00 46,500,000     46,500,000

Phòng THỜ 



2

Bàn cơm  
KT :1000*600*450
Chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ ,sơn 
pu PU mầu óc chó cao cấp,

chiếc 1.00 11,300,000     11,300,000

17 Chuyến 2 1,500,000       3,000,000

18 1,125,753,000  Tổng giá trị HH 

19

20 1,125,753,000  Tổng cộng 

21

*** Ghi chú:  
1.Đơn giá trên đã bao gồm phí  lắp đặt tại TP BẮC NINH
2. Vật liệu theo đơn đặt hàng

4. Phương thức thanh toán chia làm 3 lần.
Lần 1: tạm ứng  50% ngay sau khi xác nhận đơn hàng
Lần 2: Thanh toán số tiền 30% còn lại ngay khi giao tại công trình.

Lần 3: Thanh toán số tiền 20% còn lại ngay khi lắp đặt và bàn  giao xong tại công trình.
5. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Hà Nội, ngày     29   tháng      11    năm 2023

KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI 
THẤT TIMEVIET

(Xác nhận đặt hàng) (Duyệt báo giá)

3. Tiến độ thi công : 60 ngày 

Phí vận chuyển

Thuế giá trị gia tăng 10% 0.10

TỔNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÃ BAO GỒM VAT LÀ :

TỔNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG TRƯA BAO GỒM VAT LÀ :


